
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 123149-0 Bộ chỉnh hướng góc 010 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 2704N Máy Cưa Bàn Hoạt Động Bằng Động C� Điệ
n

321 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 2704N Máy Cưa Bàn Hoạt Động Bằng Động C� Điệ
n

322 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 3901 Plate Joiner A06 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 BHR242 Cordless Combination Hammer 055 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 BHR243 Cordless Combination Hammer 055 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 BSS610 Cordless Circ�lar Saw 085 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 BSS611 Cordless Circ�lar Saw 085 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 DCO181 Máy Cắt Thạch Cao Cầm Tay Hoạt Động Bằn
g Pin

018 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 DHR242 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

055 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 DHR243 Cordless Combination Hammer 055 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 DHR280 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

057 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 DHR281 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

057 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 DHR282 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

057 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 DHR283 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

057 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 DRT50 Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

012 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 DSS610 Cordless Circ�lar Saw 085 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 DSS611 Cordless Circ�lar Saw 085 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 GA4050 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

005 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 GA4050R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

005 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 GA4051R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

005 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 GA4100 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

015 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 GA5050 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

005 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 GA5050R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

005 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 GA5051R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

005 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 GA5100 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

015 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 HR001G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

057 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 HR002G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

057 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 HR003G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

057 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 HR004G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

057 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 HR007G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

044 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 HR160D Cordless Rotary Hammer 023 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 HR2610 Combination Hammer 052-1 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 HR2610T Combination Hammer 052-1 1



253186-1 Long đền đệm phẳng 7 HR2611F Combination Hammer 052-1 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 HR2611FT Combination Hammer 052-1 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 HR2630 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động C� Điện

052 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 HR2630T Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động C� Điện

052 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 HR2631F Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động C� Điện

052 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 HR2631FT Combination Hammer 052 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 HR2650 Combination Hammer with Self D�st Collecti
on

053 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 HR2651 Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Kết Hợp Lọc B
ụi Hoạt Động Bằng Động C� Điện

053 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 HR2651T Combination Hammer with Self D�st Collecti
on

053 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 HR2652 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

053 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 HR2653 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

053 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 HR2653T Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

053 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 HR2661 Combination Hammer with Self D�st Collecti
on

053 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 HR2663 Combination Hammer With Self D�st Collect
ion

053 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 LH001G Cordless Table Top Miter Saw 103 2

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 LH1040 Table Top Miter Saw 074 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 LH1040 Table Top Miter Saw 079 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 LH1040F Table Top Miter Saw 074 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 LH1040F Table Top Miter Saw 079 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 M8701 Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

052 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 MT871 Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

052 1

253186-1 Long đền đệm phẳng 7 RT001G Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

017 1
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